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(54) CHẾ PHẨM CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng thích hợp để cung cấp hiệu quả 
làm trắng nhất thời bề mặt răng chứa:

     (a) pha lỏng liên tục chứa nước hoặc rượu monohydric hoặc polyhydric hoặc hỗn hợp 
của chúng;

     (b) chất làm trắng bề mặt răng dạng hạt được phân tán trong pha liên tục;

     (c) chất trợ lắng cho chất làm trắng bề mặt răng dạng hạt;

     (d) một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5% 
trọng lượng (tính trên tổng trọng lượng của chế phẩm chăm sóc răng miệng);

     khác biệt ở chỗ, trong tổng lượng chất hoạt động bề mặt (d) có mặt trong chế phẩm của 
sáng chế, có ít nhất 50% trọng lượng được chọn từ các chất hoạt động bề mặt không ion, 
chất hoạt động bề mặt lưỡng tính hoặc chất hoạt động bề mặt ion lưỡng tính, chất hoạt 
động bề mặt anion chịu canxi và hỗn hợp của chúng.
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